
STT MSSV Mã lớp ngắn hạn Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đánh giá Ghi chú

1 NH21340 02TTCB1101 Lê Thị Tường Vi Lê Thị Tường Vi 12/05/1999 Nữ Đạt

2 NH21344 02TTCB1101 Bùi Thị Yến Vy Bùi Thị Yến Vy 19/06/1999 Nữ Đạt

3 NH21345 02TTCB1101 Trương Thị Kiều Trang Trương Thị Kiều Trang 05/06/1981 Nữ Đạt

4 NH21347 02TTCB1101 Hoàng Thị Phương Hoàng Thị Phương 02/04/2004 Nữ Đạt

5 NH21346 02TTCB1101 Nguyễn Thị Sương Mai Nguyễn Thị Sương Mai 08/03/2004 Nữ Đạt

6 NH21348 02TTCB1101 Nguyễn Đoàn Bảo Trâm Nguyễn Đoàn Bảo Trâm 30/10/2001 Nữ Đạt

7 NH21349 02TTCB1101 Trần Thị Mai Trần Thị Mai 13/09/1999 Nữ Đạt

8 NH21350 02TTCB1101 Ngô Thị Như Quỳnh Ngô Thị Như Quỳnh 20/12/2000 Nữ Đạt

9 NH21351 02TTCB1101 Bùi Thị Thảo Bùi Thị Thảo 04/01/2001 Nữ Đạt

10 NH21352 02TTCB1101 Đặng Thị Kim Thoa Đặng Thị Kim Thoa 28/04/1984 Nữ Đạt

11 NH21353 02TTCB1101 Nguyễn Quốc Anh Nguyễn Quốc  Anh 05/10/1993 Nam Đạt

12 NH21354 02TTCB1101 Nguyễn Thị Tường Vy Nguyễn Thị Tường Vy 17/02/1995 Nữ Đạt

13  NH21290 02TTCB1101 Nguyễn Thùy Mỹ Dung Nguyễn Thùy Mỹ Dung 04/06/1986 Nữ Đạt
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